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DỊCH VỤ DATA CENTER VÀ LƯU TRỮ ĐÁM MÂY 
(Máy chủ ảo hoá & dành riêng, Lưu trữ online & Email) 

1. Dịch vụ cho thuê VPS dành riêng (máy chủ ảo) 
 

Gói  
dịch vụ 

Thông số cấu hình kỹ thuật 
(Spec: vCPU/GBRAM/HDD) 

Băng thông 
Internet (Mbps) Ghi chú 

Cơ bản 4/ 4/ 100 100 

Co giãn đối với vCPU/ GBRAM/ HDD từ 10%-15% khi 
khách hàng có nhu cầu tăng trong thời gian cao điểm  

Bạc 8/ 8/ 100 100 

Vàng 10/ 12/ 150 150 

Bạch kim 16/ 32/ 200 300 

Kim cương Liên hệ 

 
ü 01 địa chỉ IP thực (Real IP) 
ü Lưu lượng không giới hạn 
ü Hỗ trợ khởi tạo và cài đặt hệ điều hành miễn phí (Windows, Unix/Linux, Apache/Nginx/IIS, SQL/MySQL/MariaDB) 
ü Sao lưu chéo trên Data Center 
ü Sao lưu 02 lần/tuần 

Cam kết hợp đồng tối thiểu 12 tháng 
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2. Dịch vụ cho thuê Server dành riêng (Dedicated Server) 
 

Gói  
dịch vụ 

Thông số  
cấu hình kỹ thuật (Spec) 

Băng thông 
Internet Bandwidth Ghi chú 

Bạc 
CPU: 02xQuad-Core 
RAM: 08GB upto 64GB 
HDD: 02x300GB SAS 10K/15K RPM, Raid 1, IOPS 6Gbps 

100Mbps trong nước 
02Mbps quốc tế (chia sẻ) 

Co giãn đối với băng thông từ 10%-
20% khi khách hàng có nhu cầu tăng 
trong thời gian cao diểm  

Vàng 
CPU: 02xQuad-Core 
RAM: 16GB upto 64GB 
HDD: 02x300GB SAS 10K/15K RPM, Raid 1, IOPS 6Gbps 

150Mbps trong nước 
04Mbps quốc tế (chia sẻ) 

Bạch kim 
CPU: 02xSix-Core 
RAM: 32GB upto 256GB 
HDD: 04x300GB SAS 10K/15K RPM, Raid 10, IOPS 6Gbps 

200Mbps trong nước 
06Mbps quốc tế (chia sẻ) 

Kim cương 

CPU: 02xSix-Core 
RAM: 64GB upto 256GB 
SSD: 04x240GB SSD, Raid 10 
HDD:    04x300GB SAS 10K/15K RPM, Raid 10, IOPS 6Gbps 

300Mbps trong nước 
08Mbps quốc tế (chia sẻ) 

 
ü 05 địa chỉ IP, sử dụng 03 địa chỉ IP 
ü Không gian: 1U 
ü Lưu lượng không giới hạn 
ü Hỗ trợ khởi tạo và cài đặt hệ điều hành miễn phí (Windows, Unix/Linux, Apache/Nginx/IIS, SQL/MySQL/MariaDB) 
ü Dịch vụ hỗ trợ sao lưu chéo trên Data Center (liên hệ) 
ü Dịch vụ hỗ trợ sao lưu 02 lần/tuần (liên hệ) 

Cam kết hợp đồng tối thiểu 12 tháng 
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3. Dịch vụ bổ trợ cho VPS và Server dành riêng (Optional) 
 

Dịch vụ bổ trợ 
  01 Mbps Download quốc tế (chia sẻ) 
  01 Mbps Upload quốc tế (chia sẻ) 
  100 Mbps trong nước (NIX, chia sẻ) 
  Thêm 01 IP 
  Thuê Firewall 
  Sao lưu Web Data và Database đến 10GB 
  Quản trị máy chủ (Cập nhật phần mềm, Anti-Virus, Anti-Spam) 
  Hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support – Level 1&2) 
Nâng cấp máy chủ 
  Thêm 4GB RAM 
  Thêm 8GB RAM 
  Thêm 16GB RAM 
  Thêm 32GB RAM 
  Nâng cấp HDD 300GB SAS, 10K/15K RPM, IOPS 6Gbps 
  Nâng cấp HDD 600GB SAS, 10K/15K RPM, IOPS 6Gbps 
  Nâng cấp HDD 4TB SATA, 7.2K RPM, IOPS 6Gbps 
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4. Dịch vụ lưu trữ dữ liệu online  
Gói  

dịch vụ 
Thông số đáp ứng  

(Spec: số tài khoản/ dung lượng GB) Ghi chú 

Bạc 50/ 100 
Thời gian dùng thử:  
- 15 ngày 
- 10 tài khoản  
- 02GB dữ liệu 

Vàng 100/ 200 

Bạch kim 200/ 400 

Kim cương 500/ 1000 

ü Tên miền riêng + Lưu lượng không giới hạn 
ü Hỗ trợ khởi tạo và cài đặt hệ thống miễn phí 
ü Sao lưu chéo trên nhiều Data Center 

Tính năng tổng quan: 
ü Giao diện sử dụng trên Web (đa nền tảng) 
ü Lưu trữ, chia sẻ dữ liệu 
ü Hỗ trợ sử dụng đa phương tiện online (ảnh, video, nhạc, ...) 
ü Hỗ trợ chỉnh sửa tài liệu online (Word, Excel, PowerPoint) 
ü Phân phối tài nguyên theo nhu cầu 
ü Giám sát hoạt động chia sẻ dữ liệu 
ü Hỗ trợ MobileApp 
ü Bảo mật cao 

Thời hạn cam kết hợp đồng tối thiểu 12 tháng 
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5. Dịch vụ Email theo tên miền 
ü License theo dịch vụ của Google Mail theo tên miền của công ty: 

o Từ 3.0 USD đến 6.5 USD cho mỗi mailbox (tuỳ theo chính sách giá của Google Mail Service) 
ü Cài đặt hệ thống mail theo tên miền của công ty sử dụng dịch vụ Email 

o Tập huấn: 01 ngày và hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại, Email, Skype/ Viber/ Whatsapp/ Zalo 
o Phí hàng tháng (02GB – 5GB – 10GB – 20GB cho mỗi Mailbox), áp dụng:  

§ Gói trên 50 Mailbox 
§ Gói trên 100 Mailbox 
§ Gói trên 200 Mailbox 
§ Gói trên 500 Mailbox 
§ Gói trên 1000 Mailbox 

o Sao lưu định kỳ 2 lần/tuần - 7 lần/tuần 
ü Triển khai hệ thống mail (Zimbra Mail/ Khác) 

o Số lượng mailbox: không giới hạn 
o Tập huấn: 02 ngày và hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại, Email, Skype/ Viber/ Whatsapp/ Zalo 
o Phí triển khai 
o Phí hỗ trợ hàng tháng 
o Máy chủ: khách hàng đầu tư (tham khảo các gói dịch vụ cho thuê máy chủ dành riêng, dedicated server) 

ü Tài liệu hướng dẫn sử dụng 


